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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 78 năm  

Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người 

có công với cách mạng;  

Thực hiện Chương trình hành động số 7139/CTr-UBND ngày 22/9/2017 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác người có công với cách mạng trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 58/TTr-SNV ngày 23/5/2025 và 

ý kiến đồng ý của các Thành viên UBND tỉnh (văn bản ghi ý kiến số 

1846/VPUBND-VHXH ngày 27/5/2025 của Văn phòng UBND), Uỷ ban nhân dân 

tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) với những nội dung chủ yếu sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần 

tự hào dân tộc với truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp 

nghĩa”; Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn 

thể, các đơn vị doanh nghiệp và Nhân dân trong việc quan tâm, chăm sóc đối với 

thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng (viết tắt 

là NCC với CM). 

- Tổ chức các hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các 

cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân 

dân trong tỉnh trong việc chăm sóc vật chất, tinh thần đối với NCC với CM đảm 

bảo mục tiêu “100% số gia đình và người có công với cách mạng có mức sống 

bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương”, đảm bảo 

chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.  

- Giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, 

Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tỉnh Quảng Ninh phát huy truyền thống , đạo lý 

"Uống nước nhớ nguồn"; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của Nhân 

dân, những cán bộ đảng viên, những người có công với cách mạng đã tận hiến, 

phụng sự hết mình xây dựng quê hương Quảng Ninh; Thông qua các hoạt động 

kỷ niệm khẳng định những thành tựu to lớn mà các thế hệ cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân tỉnh đã đã đạt được; vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sức mạnh 

nội lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh tiếp tục tiến bước trên đường 

xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển toàn diện, bền vững.  

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NINH 

 

Số:  148  /KH-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Quảng Ninh, ngày  27  tháng  5  năm 2025 
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2. Yêu cầu 

- Tổ chức các hoạt động các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh 

- Liệt sĩ phải đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, 

phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương và được diễn ra rộng 

khắp trên địa bàn toàn tỉnh; huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa.  

- Các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể, các địa phương căn cứ Kế 

hoạch của tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện 

các hoạt động thuộc địa bàn, chức năng quản lý, đảm bảo phù hợp với điều kiện 

thực tế, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương hình thức gây lãng phí; 

đồng thời tạo được dư luận tốt trong xã hội về công tác Người có công với cách 

mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức Đoàn do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy làm 

Trưởng Đoàn trực tiếp đến thăm, tặng quà Người có công với cách mạng, gia 

đình liệt sĩ tiêu biểu (các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương, bệnh binh, người 

hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Người có công với cách mạng 

vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh, chấp 

hành đầy đủ các chủ trương chính sách của Nhà nước ...) tại 13/13 địa phương 

theo đơn vị hành chính chưa sắp xếp (dự kiến thăm 04 người tại thành phố Hạ 

Long, 04 người tại huyện Đông Triều; 02 người tại huyện Ba Chẽ; 02 người tại 

huyện Cô Tô; các địa phương còn lại 03 người/địa phương).  

2. Tặng quà cho tập thể là 04 Trung tâm điều dưỡng thương binh của Bộ 

Nội vụ (Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng - Hà Nam, Trung tâm 

Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên - tỉnh Hà Nam, Trung tâm Điều dưỡng 

Thương binh Nho Quan - tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh 

Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh) và Trung tâm điều dưỡng Người có công và Cán 

bộ tỉnh. 

3. Tặng quà cho người có công với cách mạng: Thực hiện theo Nghị quyết 

số 46/2024/NQ-HĐND ngày 05/11/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh 

quy định về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), 

Tết Nguyên đán hằng năm đối với người có công với cách mạng, thân nhân người 

có công với cách mạng và người thờ cúng liệt sĩ của tỉnh Quảng Ninh.  

4. Tổ chức Đoàn công tác của tỉnh đi viếng các anh hùng liệt sĩ, Lễ dâng 

hương, dâng hoa và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường 

Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9, Thành Cổ Quảng Trị và Ngã Ba Đồng Lộc. 

(hoàn thành trước ngày 27/7/2025). 

5.  Tổ chức Lễ dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng 

liệt sĩ và Tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu tại thành phố Hạ Long. Thời gian 

hoàn thành trước ngày 26/7/2025. 

6. Tổ chức Lễ dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại các 

nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh vào 20 giờ ngày 26/7/2025. 

 



3 

 

 

 

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn kinh phí thăm, tặng quà 27/7, dự toán ngân sách tỉnh năm 2025; 

Kinh phí thực hiện sử dụng từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa 

phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Căn cứ Kế hoạch, các Sở/ngành, đơn vị chủ động xây dựng dự toán kinh 

phí thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định, 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo tiêu chuẩn, định mức quy định hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ 

- Chủ trì, tham mưu tổ chức Đoàn công tác của tỉnh đi thăm tặng quà cho 

người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; tham mưu tổ chức Đoàn 

công tác của tỉnh đi viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia tại Quảng Trị (Trường Sơn, 

Đường 9); Thành Cổ Quảng Trị và Nghĩa trang 10 cô gái thanh niên xung phong 

tại Ngã Ba Đồng Lộc. 

- Chủ trì thực hiện thăm, tặng quà cho các tập thể, cá nhân Thương binh là 

người Quảng Ninh đang nuôi dưỡng tại 04 Trung tâm điều dưỡng binh của Bộ 

Nội vụ. 

- Phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh phục vụ Đoàn công tác 

của tỉnh đi viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia tại Quảng Trị (Trường Sơn, Đường 

9); Thành Cổ Quảng Trị và Nghĩa trang 10 cô gái thanh niên xung phong tại Ngã 

Ba Đồng Lộc.  

- Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức vận động ủng hộ Quỹ 

Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh năm 2025. 

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm truyền thông tỉnh, các cơ quan báo chí có 

hợp tác, thường trú tại tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền các 

hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, Đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 78 năm 

Ngày Thương binh - Liệt sĩ hướng; tăng cường tuyên truyền trên cổng thông tin 

điện tử tỉnh, các tài khoản mạng xã hội do tỉnh và các ngành, đơn vị, địa phương 

quản trị, vận hành; phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và các đơn 

vị, địa phương liên quan cung cấp thông tin cho báo chí, hệ thống thông tin cơ sở 

về các hoạt động kỷ niệm để tổ chức truyền thông, lan tỏa thông tin. 

- Hướng dẫn tuyên truyền những gương điển hình trong lao động, học tập, 

công tác, vượt khó vươn lên của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và 

NCC với CM tiêu biểu, suất sắc trong phong trào “Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; mở các chuyên trang, chuyên mục 

tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước về công tác người có công với cách mạng, đặc biệt tuyên truyền về Pháp 

lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, Nghị định số 131/2021/NĐ-

CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.  
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- Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…gắn với kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - 

Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025). 

3. Sở Y tế 

Chỉ đạo, hướng dẫn các Bệnh viện, các Trung tâm y tế tổ chức các đợt 

khám sức khoẻ, cấp thuốc cho người có công với cách mạng; đặc biệt quan tâm 

đến khám chữa bệnh cho thương binh nặng, bệnh binh nặng; thân nhân các liệt sĩ, 

Bà mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó 

khăn. Thực hiện tốt chế độ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng và 

thân nhân theo đúng quy định của chính sách hiện hành. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục 

cho học sinh truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; phát động, duy 

trì hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” với các hoạt động thiết thực, cụ thể, 

phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. 

- Căn cứ quy định hiện hành, hướng dẫn, thực hiện chính sách, chế độ ưu 

đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách 

mạng theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Hướng 

dẫn các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, 

sinh viên truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; 

tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ và người 

có công với cách mạng; thực hiện các hoạt động thiết thực động viên, giúp đỡ 

những học sinh là con thương bệnh binh, con liệt sĩ và con của người có công với 

cách mạng hiện đang học tại các cơ sở giáo dục. 

5. Sở Xây dựng 

Tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với người có công 

với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025 đã 

được UBND tỉnh phê duyệt, ban hành tại Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 

17/4/2025. 

6. Sở Tài chính 

Trên cơ sở đề xuất kinh phí thực hiện của các Sở, ngành, cơ quan đơn vị 

thuộc tỉnh quản lý, chủ trì tham mưu, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh tỉnh bố trí 

kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch theo tiêu chuẩn, định mức, quy định hiện 

hành phù hợp với khả năng cân đối của tỉnh. 

7. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công 

an tỉnh 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập và xác định 

danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin. 

- Triển khai thực hiện giải quyết chế độ chính sách; tổ chức thăm hỏi động 

viên các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng thuộc thẩm 

quyền quản lý của ngành, đơn vị. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. 
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- Phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 78 

năm ngày Thương binh - Liệt sĩ trong lực lượng vũ trang.  

8. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 

a) Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: 

Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống cơ sở ngành dọc của mình tổ chức tuyên 

truyền, phát động triển khai có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025) theo Kế hoạch. Tiếp tục duy trì và 

nhân rộng các phong trào chăm sóc các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, 

người có công với cách mạng, phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp 

nghĩa” phát triển sâu rộng đến từng cộng đồng dân cư, mỗi gia đình cán bộ, hội 

viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh”. 

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh: Phát động, kêu gọi ủng hộ xây 

dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh năm 2025 người có công với cách mạng để 

huy động nguồn lực của toàn xã hội cùng nhà nước chăm lo cho đối tượng chính 

sách người có công với cách mạng. 

c) Đề nghị Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Chủ trì, phối hợp 

với Sở Giáo dục và Đào tạo mở đợt giáo dục truyền thống cách mạng; đạo lý và 

truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tiếp bước cha anh” trong thanh thiếu 

niên và trong các trường học; biểu dương những tấm gương thanh thiếu niên là 

con thương bệnh binh, con liệt sĩ, con người có công tiêu biểu trong các lĩnh vực 

học tập, công tác và sản xuất. Tích cực tham gia, ủng hộ và phát động phong trào 

trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh tham gia xây dựng nhà tình nghĩa, nhà 

tình thương. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các địa 

phương tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa 

trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, thống nhất vào 20 giờ ngày 26/7/2025.  

d) Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công 

đoàn tỉnh tổ chức vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia ủng hộ 

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ xây, sửa nhà, tặng nhà, trợ cấp cho đoàn viên công 

đoàn thuộc diện gia đình chính sách khó khăn; vận động các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp ưu tiên tiếp nhận quân nhân xuất ngũ và con thương binh, con liệt 

sĩ vào làm việc khi có nhu cầu tuyển dụng lao động. 

9. Uỷ ban nhân dân các địa phương 

- Căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương để triển khai thực hiện chi 

quà 27/7/2025 cho các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 46/2024/NQ-

HĐND ngày 05/11/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

- Tuyên truyền chính sách, mức quà tặng của Trung ương, của Tỉnh và của 

địa phương (nếu có) đến tất cả người dân trên địa bàn; thực hiện công khai danh 

sách, mức quà và chỉ đạo tổ chức tặng quà cho người có công với cách mạng 

trước ngày 27/7/2025. 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước cho 

người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn quản lý. Không để tồn 

đọng hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tại cấp huyện, cấp xã. Thực hiện có hiệu 
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quả, đồng bộ các chế độ ưu đãi của Trung ương, của Tỉnh đối với người có công 

với cách mạng. 

- Tiếp tục chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện tốt công tác chăm 

sóc thường xuyên các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ, đài tưởng niệm 

trên địa bàn, đảm bảo các công trình ghi công liệt sĩ luôn khang trang, sạch đẹp. 

Phối hợp với Tỉnh đoàn thực hiện tốt Lễ dâng hương và thắp nến tri ân các Anh 

hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Tiếp tục có giải pháp cụ thể của địa phương để thực hiện công tác chăm 

lo đời sống cho người có công với cách mạng, đảm bảo mức sống của người có 

công với cách mạng cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương nơi 

cư trú. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 78 

năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) gửi Sở Nội vụ trước 

ngày 15/8/2025 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Giao Ủy ban nhân dân địa phương (sau khi sắp xếp đơn vị hành chính) 

nơi có Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và Tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu 

(nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ) chủ trì xây dựng kế hoạch và 

tổ chức Lễ dâng hương, đặt vòng hoa trước ngày 27/7/2025.  

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 78 năm 

Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025). Trong quá trình triển khai và 

phối hợp thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các đơn vị kịp thời phản ánh về 

Sở Nội vụ để kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết./.  

 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Đảng ủy UBND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đức Ấn;    (báo cáo) 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;             

- UB MTTQ và các Tổ chức chính trị xã hội Tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các địa phương; 

- V0,1,2,3,4; các Chuyên viên NCTH 

- Lưu: VT,VX2 
          02b-KH16 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hạnh 
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DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁC MẠNG  

ĐƯỢC LÃNH ĐẠO TỈNH ĐẾN THĂM, TẶNG QUÀ DỊP 27/7/2025 

(Kèm theo Kế hoạch số: 148/KH-UBND ngày 27/5/2025  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Diện đối 

tượng 
Địa chỉ Hoàn cảnh gia đình 

Số điện thoại 

liên hệ 

I THÀNH PHỐ HẠ LONG 

1 Nguyễn Thị Thuộc 1937 
Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng 

Tổ 5 Khu 1  

phường Hà 

Phong 

Năm 1966 bà kết hôn với ông 

Vũ Đình Chiền. Đến năm 

1973, hai con riêng của ông 

Chiền đi bộ đội và đều hy sinh 

là (Vũ Đình Minh hy sinh năm 

1979 và Vũ Đình Bình hy sinh 

năm 1978). Được nhà nước 

quan tâm, bà được hưởng chế 

độ tuất 02 liệt sỹ hàng tháng. 

975083468 

2 Nguyễn Thị Thực 1934 
Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng 

Tổ 12 khu 7  

phường Cao 

Xanh 

Bà là mẹ của 2 liệt sĩ: Liệt sĩ 

Nguyễn Văn Đông và Liệt sĩ 

Nguyễn Xuân Thay. Bà có 

Chồng là ông Nguyễn Văn 

Lại, bố liệt sĩ đang hưởng chế 

độ tuất 02 liệt sĩ hàng tháng tại 

phường Cao Xanh. 

Chung (con 

trai): 

0339331260 

3 Phạm Thị Chuyên 1935 
Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng 

Tổ 2, khu Đại 

Đán,  

phường Đại Yên 

Mẹ có 07 người con. 4 trai, 3 

gái (2 người con trai là liệt sỹ). 

Thường xuyên ốm đau. Đang 

nuôi 1 con gái bị khuyết tật trí 

tuệ mức độ nặng.  

0936911688   

4 Hoàng Thị Lại 1925 
Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng 

Khu Trới 10,  

phường Hoành 

Bồ 

Bà là mẹ của 2 liệt sĩ: Liệt sĩ 

Dương Văn Ổn và liệt sĩ Phạm 

Ngọc Ban. Gia đình bà là gia 

đình văn hóa, bản thân bà Lại 

cũng thường xuyên tham gia 

công tác từ thiện cho những 

hoàn cảnh khó khăn tại địa 

phương. 

0913262909  

(con trai) 

II THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 

1 Lê Hồng Phượng 1954 
Thương Binh   

Bệnh binh   

Tổ 1, khu 1B, 

phường Quang 

Hanh 

Hai ông bà sống với nhau. Bản 

thân ông Phượng hưởng chế 

độ thương binh + bệnh binh, 

vợ hưởng chế độ hưu trí. Hai 

ông bà có 2 người con 1 trai 1 

gái đã lập gia đình và ở riêng 

0338802597 

2 Phạm Thành 1947 Thương Binh   

Tổ 1, khu Nam 

Thạch A, 

phường Cẩm 

Thạch 

Bản thân không có lương hưu, 

cụt 2 chân đi chân giả, ở nhà 

cấp 4, có 2 người con làm giáo 

viên. 

0916757866 

3 Đinh Văn Cẩm 1960 Thương binh  

Tổ 78, khu 7A, 

phường Cẩm 

Phú 

Bản thân là Thương binh 

nặng, thường xuyên bị lẫn, vết 

thương tái phát, vợ không có 

lương hưu, con cái đã trưởng 

thành 

Vợ: 

0982420346 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Diện đối 

tượng 
Địa chỉ Hoàn cảnh gia đình 

Số điện thoại 

liên hệ 

III THÀNH PHỐ MÓNG CÁI 

1 Bùi Thị Kiểm 1943 
Vợ liệt sỹ Bùi 

Thế Huỳnh 

58 Tô Hiệu, P. 

Ka Long,  

Móng Cái 

Ở cùng con trai; Gia đình làm 

công việc tự do, thực hiện tốt 

các quy định của nhà nước;  

0918757816 

2 Vy Trí Thức 1946 Thương binh 

Số 66, Khu 1, 

Đường Trần 

Phú, Phường 

Trần Phú, Thành 

phố Móng Cái 

Ở gia đình riêng. Gia đình 

thực hiện tốt các quy định của 

nhà nước 

0961531826 

3 Trịnh Ngọc Vượng 1954 

Thương binh; 

Chất độc hoá 

học 

Số 42a phố Hoà 

Lạc, khu Hải 

Ninh, Phường 

Trần Phú, thành 

phố Móng Cái 

Ở gia đình riêng. Gia đình 

thực hiện tốt các quy định của 

nhà nước 

0961531827 

IV THÀNH PHỐ UÔNG BÍ 

1 Hoàng Thị Nghi   1925 
Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng 

Tổ 5, Khu 10, 

Thanh Sơn, 

Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Mẹ của 01 liệt sỹ Nông Quang 

Minh, vợ của liệt sỹ Nông 

Viết Tinh.  Mẹ là người dân 

lương thiện, tần tảo nuôi dạy 

con cái. Hiện nay bản thân già 

yếu, Mẹ an dưỡng tuổi già vui 

sống cùng con trai và các 

cháu.  

0936525693 

(con trai) 

2 Trần Đức Trung  1962 
Thương binh 

trên 81% 

Tổ 28, khu 8, P. 

Quang Trung 

Sinh năm 1962. Mù 2 mắt, cụt 

tay và nhiều vết thương khác. 

Bản thân luôn gương mẫu 

trong các phong trào của khu 

dân cư và của phường. 

0393734222 

3 Nguyễn Thi Dồi  1930 

Mẹ liệt sĩ 

Nguyễn Văn 

Học 

Tổ 28 khu 4, P. 

Bắc Sơn, Uông 

Bí, Quảng Ninh 

Bà  là người dân lương thiện, 

tần tảo nuôi dạy con cái, Các 

con của mẹ đều chấp hành tốt 

chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật 

của nhà nước và quy định của 

địa phương.   

  

V THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 

1 Nguyễn Thị Huệ 1923 
Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng 

Khu Vĩnh Tuy 

2, Phường Mạo 

Khê 

Mẹ được Đảng, Nhà nước 

phong tặng Danh hiệu vinh dự 

nhà nước: “Bà mẹ Việt Nam 

Anh hùng”. Gia đình chấp 

hành tốt đường lối, chính sách 

pháp luật của Nhà nước. Hiện 

Mẹ đang sống cùng con gái, 

sức khỏe yếu, được Ban chỉ 

huy quân sự thành phố nhận 

phụng dưỡng 

0936.182.598 

(con gái) 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Diện đối 

tượng 
Địa chỉ Hoàn cảnh gia đình 

Số điện thoại 

liên hệ 

2 
Nguyễn Thị 

Phưởng 
1936 

Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng 

Khu Yên Lâm 1, 

Phường Đức 

Chính 

Ngày 27/7/2015 Mẹ được 

phong tặng Danh hiệu vinh dự 

nhà nước: “Bà mẹ Việt Nam 

Anh hùng”. Gia đình chấp 

hành tốt đường lối, chính sách 

pháp luật của Nhà nước. Hiện 

Mẹ đang sống một mình, được 

Hội nữ doanh nhân thành phố 

nhận phụng dưỡng 

0869.826.909 

(con trai) 

3 Lê Văn Vân  1955 
Người HĐKC 

nhiễm CĐHH 

Thôn Thượng 

Thông, 

Xã Hồng Thái 

Đông 

 Bản thân và gia đình gương 

mẫu, chấp hành tốt chủ 

trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà 

nước, quy định của địa 

phương.    

0379.928.393 

4 Vũ Thành Vĩnh 1946 
Thương binh  

CĐHH   

Khu Hoàng Hoa 

Thám, Phường 

Mạo Khê 

Gia đình gương mẫu, chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy định 

của địa phương. Bản thân ông 

Vĩnh gương mẫu, tham gia 

tích cực các phong trào của 

khu phố 

0339.692.779 

VI HUYỆN BÌNH LIÊU 

1 Hoàng Thị Sinh 1931 
Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng 

Thôn Tùng Cầu- 

xã Vô Ngại, 

huyện Bình Liêu 

Điều kiện nơi ở cơ bản đảm 

bảo. Nhà ở ngay khu trung 

tâm xã. Hiện nay mẹ sống 

cùng Chồng là ông Hoàng 

Phúc Quý, mẹ còn 09 người 

con, gia đình Mẹ và các con 

đều thuộc hộ có mức sống khá 

trở lên. 

Con : 

0368.326.256 

2 Lại Mạnh Thường  1954 
Nhiễm chất 

độc hóa học  

Khu Bình An, 

thị trấn Bình 

Liêu, huyện 

Bình Liêu 

Hai vợ chồng sống phụ thuộc 

hưu trí và trợ cấp NCC hằng 

tháng 

0986284928 

3 Loan Thế Phong 1946 Bệnh binh  

Thôn Bản Pạt- 

xã Lục Hồn, 

huyện Bình Liêu 

Đang ở Nhà ở cấp 4, bếp xây 

riêng, điều kiện nơi ở cơ bản 

đảm bảo, nhiệt tình tham gia 

các hoạt động của thôn, bản  

0869392265 

VII HUYỆN TIÊN YÊN 

1 Khổng Sơn Bành 1946 

Thương binh 

hạng  ; Chất 

độc hóa học  

  

Thôn Đồng 

Châu,  

xã Tiên Lãng 

Gia đình có 6 nhân khẩu, các 

con đều trưởng thành và có 

việc làm ổn định, kinh tế khá. 

Gia đình gương mẫu, chấp 

hành tốt các chủ trương, chính 

sách của nhà nước, địa phương 

và nơi cư trú. 

0363954464 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Diện đối 

tượng 
Địa chỉ Hoàn cảnh gia đình 

Số điện thoại 

liên hệ 

2 Vũ Văn Voòng 1956 
Thương binh  

  

Phố Lý Thường 

Kiệt, thị trấn 

Tiên Yên 

Gia đình gồm có 3 khẩu 2 vợ 

chồng và 1 mẹ già. Đời sống 

gia đình ổn định, con cái lớn 

trưởng thành và xây dựng gia 

đình ở riêng. Gia đình luôn 

chấp hành tốt chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật 

của nhà nước và ở địa phương 

nơi cư trú. 

0904254120 

3 Lê Quang Trung 1954 
Bệnh binh 

  

Phố Lý Thường 

Kiệt, thị trấn 

Tiên Yên 

Gia đình có 2 khẩu, con cái đã 

xây dựng gia đình ở riêng. 

Kinh tế gia đình ổn định. Gia 

đình luôn chấp hành tốt chủ 

trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của nhà nước và ở 

địa phương nơi cư trú. 

0983269115 

VIII THỊ XÃ QUẢNG YÊN 

1 Lê Đức Thái 1952 Bệnh binh   

Khu 3 

 phường Phong 

Cốc 

 Bản thân bị liệt 2 chân, hàng 

tháng vẫn uống thuốc điều trị, 

mọi sinh hoạt phụ thuộc vào 

vợ. Sinh được 4 người con, 

các con đã lập gia đình và ở 

riêng. Nhập ngũ năm 1972, 

xuất ngũ năm 1981.  

0399982686 

2 Lê Thị Nhĩ 1947 

Vợ Liệt sĩ 

Đồng Quang 

Lá. 

Khu 4 phường 

Phong Cốc 

Sinh được 6 người con, Hiện 

tại có 3 người con ở nước 

ngoài.  

0383576092 

3 Vũ Trọng Thiện 1952 

Thương binh 

hạng  ; Chất 

độc hóa học  

  

Khu 1  phường 

Phong Cốc 

 Sinh được 4 người con, lập 

gia đình và ở riêng, hiện tại 

bản thân ở với người con trai 

út. Công việc hiện tại của bản 

thân là trông coi nghĩa trang  

Iệt sỹ Phong Cốc.  

0372094795 

IX HUYỆN CÔ TÔ 

1 
Nguyễn Trọng 

Hồng 
1950 

Nhiễm chất 

độc hóa học  

Thôn Hải Tiến, 

xã Đồng Tiến, 

huyện Cô Tô   

Hoàn cảnh gia đình bình 

thường, có tỷ lệ suy giảm khả 

năng lao động từ 21-40%, 

vượt khó vươn lên cuộc sống  

0353.660.532  

2 
Nguyễn Nghiêm 

Lánh 
1950 

Thương binh, 

Nhiễm chất 

độc hóa học   

Khu 2, thị trấn 

Cô Tô, huyện 

Cô Tô    

Hoàn cảnh gia đình bình 

thường  
0364728220  

X HUYỆN VÂN ĐỒN 

1 Trần Văn Quảng 1942 
Thương binh 

CĐHH; Tù đày 

Đông Thịnh, 

Đông Xá 

Là Thương binh, CĐHH, Tù 

đày, bản thân và gia đình luôn 

cố gắng khắc phục và vượt 

qua khó khăn của cuộc sống 

để nuôi dạy các con học tập 

tiến bộ và phát triển; hiện nay 

đã 80 tuổi, sức khoẻ đã yếu, 

gia đình luôn chấp hành tốt 

quy định của thôn.... 

0363096954 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Diện đối 

tượng 
Địa chỉ Hoàn cảnh gia đình 

Số điện thoại 

liên hệ 

2 Từ Tú Kim 

1953 

Bệnh binh   
Khu 8, TT Cái 

Rồng 

Hiện nay vẫn tham gia lao 

động làm bảo vệ tại công ty 

mỏ; gia đình chấp hành tốt các 

quy định của địa phương 

0968368320 

3 Trương Ngọc Lâm 

1943 

Thương binh   
Thôn 8, Hạ 

Long 

Là hội viên cựu chiến binh 

thôn 8. Gia đình có 5 người 

con đã trưởng thành và thành 

đạt, có công việc ổn định, 

chấp hành tốt và gương mẫu 

trong công tác và thôn xóm 

0358091998 

XI HUYỆN BA CHẼ 

1 Đoàn Ngọc Điểm 

1950 

Thương binh 
Khu 3A, TT Ba 

Chẽ, Ba Chẽ 

Gia đình gương mẫu chấp 

hành chủ trương của Đảng 

pháp luật của nhà nước  

0846028528 

2 Đinh Hồng Nhan 1939 

Thương binh ; 

Chất độc hóa 

học  

Khu 6, TT Ba 

Chẽ, Ba Chẽ 

Gia đình gương mẫu chấp 

hành chủ trương của Đảng 

pháp luật của nhà nước. 

0376929282 

XII HUYỆN HẢI HÀ 

1 
 Lương Hùng 

Thanh 
1937 Thương binh    

Khu phố Chu 

Văn An 

Bản thân ông là Hưu trí đồng 

thời hưởng chế độ thương 

binh. Gia đình ông cùng các 

con luôn chấp hành tốt mọi 

chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của nhà nước.  

0397388050 

2 Lê Hồng Hà 1940 Thương binh    
Khu phố Trần 

Quốc Toản 

Bản thân ông là Hưu trí đồng 

thời hưởng chế độ thương 

binh. Gia đình ông cùng các 

con luôn chấp hành tốt mọi 

chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của nhà nước. 

0378130591 

 3  Vương Thị Bóc 1955 Thương binh  
Thôn 1 xã 

Quảng Phong  

Bản thân và gia đình luôn 

chấp hành tốt mọi chủ trương 

của Đảng, chính sách pháp 

luật của nhà nước. 

0983820166 

XIII HUYỆN ĐẦM HÀ 

1 Phạm Thị Lan 1945 Thương binh 
Thôn Tân Hòa, 

xã Quảng Tân 

Gia đình hòa thuận, nuôi dạy 

các con trưởng thành. Luôn 

gương mẫu chấp hành chủ 

trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, tích 

cực tham gia dọn vệ sinh 

đường làng ngõ xóm sạch đẹp.    

358377328 

2 Đinh Công Bình 1956 Bệnh binh  
Phố Lê Lương, 

thị trấn Đầm Hà  

Đời sống kinh tế ổn định, 

gương mẫu, tích cực tham gia 

hoạt động xã hội. 

0347661999 

3 Nguyễn Xuân Bách 1953  Bệnh binh 

Thôn Đầm 

Buôn, xã Đầm 

Hà 

Gia đình hòa thuận, nuôi dạy 

các con trưởng thành. Luôn 

gương mẫu chấp hành chủ 

trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, tích 

cực tham gia các tổ chức đoàn 

thể thôn. đời sống ổn định.  

0363390295 
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